
Biểu số 28-T Đơn vị báo cáo: Cục Hàng hải Việt Nam

Ngày báo cáo: 15/11/2022 Đơn vị nhận báo cáo: Bộ GTVT (Vụ VT)
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A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1

Tổng số 1000 tấn 725.367 609.611 60.961 670.572 644.570 104% 92%

Hàng xuất khẩu 1000 tấn 148.526 14.853 163.379 169.102 97%

Hàng nhập khẩu 1000 tấn 173.810 17.381 191.191 196.112 97%

Hàng nội địa 1000 tấn 285.487 28.549 314.036 277.653 113%

Hàng quá cảnh 1000 tấn 1.788 179 1.967 1.703

Chia ra

1 Container 1000 tấn 252.253 201.781 20.178 221.959 219.384 101%

1000 Teus 24.884 20.906 2.091 22.997 21.871 105% 92%

Xuất khẩu 1000 Tấn 67.985 6.799 74.784 70.852

1000 Teus 6.900 690 7.590 7.197

Nhâp khẩu 1000 Tấn 72.373 7.237 79.610 76.246

1000 Teus 7.137 714 7.851 7.204

Nội địa 1000 Tấn 61.423 6.142 67.565 72.286

1000 Teus 6.869 687 7.556 7.470

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81.927 63.753 6.375 70.128 67.728 104% 86%

Xuất khẩu 1000 tấn 3.311 331 3.642 4.454

Nhập khẩu 1000 tấn 21.302 2.130 23.432 21.635

Nội địa 1000 tấn 39.140 3.914 43.054 41.640

3 Hàng khô 1000 tấn 391.187 342.289 34.229 376.518 355.754 106% 96%

Xuất khẩu 1000 tấn 77.230 7.723 84.953 93.796

Nhập khẩu 1000 tấn 80.135 8.014 88.149 98.232

Nội địa 1000 tấn 184.924 18.492 203.416 163.727

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79.435 66.668 6.667 73.335 70.280 104% 92%

Phụ lục I

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN

Tháng 11/2022

TT
Danh mục loại 

hàng
Đơn vị tính

Kế hoạch 

năm

Khối lượng hàng hóa thông qua cảng

Ghi chú: Hàng hóa thông qua cảng không bao gồm cả hàng quá cảnh không bốc dỡ và khối lượng hàng 

hóa thông qua cảng được tính theo tiêu chí mới


